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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Tên dịch vụ: Chọn tạo giống cây trồng, vật nuôi
Tên sản phẩm: Hỗ trợ phục tráng, sản xuất một số giống lúa thuần; Đánh giá, thử nghiệm, khả năng thích nghi của một số giống lúa mới vào sản xuất

Phần I: QUY ĐỊNH CHUNG
1. Phạm vi điều chỉnh
  Định mức kinh tế - kỹ thuật (sau đây viết tắt là ĐMKTKT) này được áp dụng thực hiện công việc sau: Hỗ trợ phục tráng, sản xuất một số giống lúa thuần; Đánh giá, thử nghiệm, khả năng thích nghi của một số giống lúa mới vào sản xuất.
2. Đối tượng áp dụng
 Định mức này áp dụng cho Sở Nông nghiệp và Môi trường cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu (gọi tắt là cơ quan đặt hàng), UBND các xã, phường, các đơn vị Sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.
3. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật
Luật Trồng trọt ngày 19/11/2018;
Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hang hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 10/4/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 26/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
 Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, sản phẩm dịch vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý;
Thông tư 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính về quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ;
Thông tư 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và công nghệ Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;
 Thông tư số 21/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về quy định một số định mức kinh tế kỹ thuật về Lâm nghiệp;
Quyết định số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ lĩnh vực Trồng trọt - Bảo vệ thực vật;
 4. Quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ công
	Quy trình cung cấp dịch vụ thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng Ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Cụ thể các bước triển khai thực hiện: 
Bước 1: Hỗ trợ phục tráng, sản xuất một số giống lúa thuần; Đánh giá, thử nghiệm, khả năng thích nghi của một số giống lúa mới vào sản xuất thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật.
Bước 2: Tiến hành theo dõi đánh giá sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu sâu bệnh của cá thế, dòng, các giống lúa, khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương.
Bước 3: Trong quá trình theo dõi lựa chọn được những cá thế, dòng, giống có tiềm năng, năng suất, có khả năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, đưa vào cơ cấu giống hằng năm của tỉnh.
5. Trong quá trình áp dụng định mức kinh tế - Kỹ thuật nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các quy định mới phát sinh các đơn vị báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp và đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời.



PHẦN II: ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT
Tên sản phẩm, dịch vụ: Phục tráng, sản xuất một số giống lúa thuần; Đánh giá, thử nghiệm, khả năng thích nghi của một số giống lúa mới vào sản xuất
I.  PHỤC TRÁNG SẢN XUẤT MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN
1. Định mức lao động
Đơn  vị  tính: 1.000 m2
	STT
	Định mức lao động
	Định mức (công)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	75
	Căn cứ QĐ số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I); TCVN 13607-2-2023 Giống cây trồng nông nghiệp - sản suất giống (Phần 2: Hạt giống lúa thuẩn)

	1
	Định mức công của lao động có chuyên môn
	40
	

	1.1
	Yêu cầu về trình độ
	
	

	
	Kỹ thuật giống cây trồng vật nuôi hạng III
	20
	

	
	Kiểm nghiệm giống cây trồng hạng III
	20
	

	1.2
	Nhiệm vụ chính
	
	

	
	Theo dõi thí nghiệm, cắm que, đánh giá các tính trạng, chọn cá thể, dòng...
	
	

	
	Thu thập và xử lý mẫu, đánh giá và chọn cá thể trong phòng
	
	

	
	Xử lý số liệu, viết báo cáo
	
	

	2
	Định mức công của lao động phổ thông
	35
	

	2.1
	Yêu cầu về trình độ
	
	

	
	Lao động phổ thông bậc 5,6
	35
	

	2.2
	Nhiệm vụ chính
	
	

	
	Chuẩn bị đất
	2,0
	

	
	Gieo mạ, chăm sóc mạ, cấy
	1,5
	

	
	Chăm sóc trong cả giai đoạn
	6
	

	
	Thu mẫu, làm mẫu
	3
	

	II
	Công lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ…)
	7,5
	Thông tư 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng NN&PTNT (Mục V, Phần II)

	
	Lãnh đạo quản lý
	2
	

	
	Nghiệp vụ chuyên ngành
	2
	

	
	Chuyên môn dùng chung
	2
	

	
	Phục vụ
	1,5
	


Ghi chú: 
- Khối lượng phân bón N, P205, K20 là hàm lượng nguyên chất căn cứ để tỉnh khối lượng phân bón thương phẩm.
2. Định mức vật tư 
Đơn  vị  tính: 1.000 m2
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Ghi chú

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao
(%)
	

	1
	Giống
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	8
	0
	100
	Quyết định số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I)

	2
	Phân bón
	
	
	
	
	
	

	
	Phân bón hữu cơ vi sinh
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	120
	0
	100
	

	
	Hoặc phân hữu cơ truyền thống
	Tấn
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	1
	0
	100
	

	
	N
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	15
	0
	100
	Khối lượng phân bón N, P205, K20 là hàm lượng nguyên chất căn cứ để tính khối lượng phân bón thương phẩm

	
	P205
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	10
	0
	100
	

	
	K20
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	8
	0
	100
	

	3
	Thuốc bảo vệ thực vật
	Theo thực tế, tối đa 15% tổng dự toán kinh phí nguyên vật liệu, nhiên liệu

	4
	Dụng cụ vật liệu rẻ tiền mau hỏng
	Theo thực tế, tối đa 30% tổng dự toán kinh phí nguyên vật liệu, nhiên liệu

	5
	Nhiên liệu, năng lượng
	Theo thực tế



3. Chi phí khác
Đơn vị tính: 1000m2
	STT
	Nội dung chi
	Định mức (công)
	Ghi chú

	1
	Chi trả dịch vụ thê ngoài phục vụ hoạt động nghiên cứu
	
	Quyết định số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I)

	1.1
	Thuê cày bừa làm đất bằng máy
	Theo thực tế
	

	2
	Chi phí khác (công tác phí, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, dịch vụ công công, thông tin liên lạc...)
	Số ngày công thực hiện dịch vụ X định mức chi phí chi phí thường xuyên áp dụng đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập
	




	


II. ĐÁNH GIÁ, THỬ NGHIỆM, KHẢ NĂNG THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA MỚI VÀO SẢN XUẤT
1. Định mức lao động
Đơn  vị  tính (1 ha = 10.000 m2)

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (công)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	30
	Căn cứ QĐ số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I); TCVN 13607-2-2023 Giống cây trồng nông nghiệp - sản suất giống (Phần 2: Hạt giống lúa thuẩn)

	1
	Định mức công của lao động có chuyên môn
	30
	

	1.1
	Yêu cầu về trình độ
	
	

	
	Kỹ thuật giống cây trồng vật nuôi hạng III
	15
	

	
	Kiểm nghiệm giống cây trồng hạng III
	15
	

	1.2
	Nhiệm vụ chính
	
	

	
	Chọn điểm trình diễn, xây dựng quy trình kỹ thuật, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh cho các hộ tham gia mô hình
	
	

	
	Kiểm tra theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của giống, xử lý các tình huống phát sinh
	
	

	
	Xử lý số liệu, viết báo cáo
	
	

	2
	Định mức công của lao động phổ thông
	30
	

	2.1
	Yêu cầu về trình độ
	Các hộ dân tham gia mô hình trình diễn thực hiện
	

	
	Không bắt buộc bậc lao động cụ thể
	
	

	2.2
	Nhiệm vụ chính
	
	

	
	Chuẩn bị đất
	
	

	
	Gieo mạ, chăm sóc mạ, cấy
	
	

	
	Chăm sóc trong cả giai đoạn
	
	

	
	Thu hoạch, chế biến sản phẩm
	
	

	II
	Công lao động gián tiếp (quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ…)
	6
	Thông tư 21/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ trưởng NN&PTNT (Mục V, Phần II)

	
	Lãnh đạo quản lý
	1
	

	
	Nghiệp vụ chuyên ngành
	2
	

	
	Chuyên môn dùng chung
	2
	

	
	Phục vụ
	1
	



II. Định mức vật tư 
Đơn  vị  tính (1 ha = 10.000 m2)

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính
	Yêu cầu kỹ thuật
	Định mức vật tư
	Ghi chú

	
	
	
	
	Sử dụng
	Tỷ lệ (%) thu hồi
	Tiêu hao
(%)
	

	1
	Giống
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	50
	0
	100
	Quyết định số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I)

	2
	Phân bón
	
	
	
	
	
	

	
	Phân bón hữu cơ vi sinh
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	1200
	0
	100
	

	
	Hoặc phân hữu cơ truyền thống
	Tấn
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	10
	0
	100
	

	
	N
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	180
	0
	100
	

	
	P205
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	120
	0
	100
	

	
	K20
	Kg
	Phù hợp Tiêu chuẩn
	100
	0
	100
	

	3
	Thuốc bảo vệ thực vật
	Theo thực tế, tối đa 15% tổng dự toán định mức vật tư
	

	4
	Dụng cụ vật liệu rẻ tiền mau hỏng
	Theo thực tế, tối đa 30% tổng dự toán toán định mức vật tư
	

	5
	Nhiên liệu, năng lượng
	Theo thực tế
	



Ghi chú: Khối lượng phân bón N, P205, K20 là hàm lượng nguyên chất căn cứ để tính khối lượng phân bón thương phẩm
III. Chi phí khác
Đơn  vị  tính (1 ha = 10.000 m2)

	STT
	Nội dung chi
	Định mức 
	Ghi chú

	1
	Hội nghị đầu bờ tuyên truyền phổ biến nhằm nhân rộng mô hình
	2 hội nghị/mô hình
	Quyết định số 4162/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/11/2024 của Bộ NN & PTNT (Mục 1, Phụ lục I)

	2
	Chi phí khác (công tác phí, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, dịch vụ công công, thông tin liên lạc...)
	Số ngày công thực hiện dịch vụ X định mức chi phí chi phí thường xuyên áp dụng đối với viên chức đơn vị sự nghiệp công lập
	




